
STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ký nộp

1 100001 Hồ Hoài An 25/01/2008 10A2

2 100007 Đặng Thị Minh Anh 14/11/2009 10A5

3 100008 Lê Thị Kim Anh 29/04/2009 10A4

4 100010 Nguyễn Tú Anh 05/02/2009 10A2

5 100011 Phạm Việt Anh 13/09/2009 10A4

6 100013 Trần Thị Kim Anh 12/09/2009 10A5

7 100014 Trương Kiều Anh 08/12/2009 10A3

8 100015 Vi Thế Anh 17/05/2008 10A1

9 100023 Nguyễn Hà Khánh Băng 19/09/2009 10A5

10 100024 Nguyễn Thanh Bình 02/01/2009 10A3

11 100025 Vũ Thị Thanh Bình 04/08/2009 10A4

12 100026 Lê Ngọc Bảo Châu 26/02/2009 10A2

13 100029 Võ Trần Ánh Châu 28/02/2009 10A5

14 100030 Hoàng Thị Phương Chi 01/12/2009 10A1

15 100031 Tào Kim Chi 29/04/2008 10A3

16 100032 Bùi Quyết Chiến 29/03/2009 10A2

17 100034 Hoàng Mạnh Công 21/11/2007 10A2

18 100035 Nguyễn Chí Danh 27/11/2009 10A1

19 100036 Nguyễn Thị Danh 07/11/2008 10A3

20 100037 Nguyễn Thị Quỳnh Dao 14/09/2009 10A2

21 100038 Lê Ngọc Diễm 09/10/2008 10A3

22 100039 Nguyễn Mai Ngọc Diễm 10/04/2009 10A1

23 100041 Thị Duế 07/12/2008 10A4

24 100042 Bùi Thùy Dung 27/08/2009 10A3

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 1

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100043 Đinh Chí Dũng 10/11/2008 10A1

2 100046 Nguyễn Thiện Dũng 25/11/2009 10A1

3 100048 Trần Nguyễn Mỹ Duyên 07/01/2009 10A5

4 100051 Hoàng Công Bảo Dương 22/11/2009 10A3

5 100053 Trần Nguyễn Dương 22/07/2008 10A3

6 100054 Lê Thị Kim Đảm 04/09/2009 10A3

7 100055 Nguyễn Thị Anh Đào 08/10/2009 10A5

8 100057 Bùi Văn Đạo 18/05/2009 10A3

9 100058 Lê Tiến Đạt 07/02/2009 10A1

10 100059 Mạc Tiến Đạt 10/08/2009 10A5

11 100061 Nguyễn Văn Đạt 15/03/2009 10A2

12 100064 Hồ Văn Đẳng 05/09/2009 10A4

13 100065 Phan Văn Đỉnh 26/05/2009 10A1

14 100068 Phạm Xuân Được 19/05/2009 10A4

15 100071 Trần Thị Hương Giang 04/07/2009 10A5

16 100072 Vũ Thị Hương Giang 09/09/2009 10A3

17 100073 Bùi Ngọc Hà 25/05/2009 10A2

18 100075 Ngô Thị Phương Hà 01/07/2009 10A2

19 100076 Nguyễn Thị Ngân Hà 28/09/2009 10A2

20 100077 Nguyễn Thị Thanh Hà 23/07/2009 10A5

21 100078 Trương Vũ Ngọc Hà 04/06/2009 10A5

22 100079 Lê Thanh Hải 30/10/2009 10A2

23 100083 Hà Nhật Hào 29/04/2009 10A3

24 100084 Huỳnh Minh Trịnh Hào 08/12/2009 10A5

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 2

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100085 Đặng Văn Hảo 01/11/2009 10A3

2 100086 Nguyễn Thúy Hằng 29/06/2009 10A2

3 100087 Lê Thị Phương Hân 18/09/2009 10A5

4 100088 Lương Hoàng Tuấn Hậu 18/08/2008 10A3

5 100090 Bùi Thị Thanh Hiền 03/02/2009 10A5

6 100091 Cao Thị Xuân Hiền 26/06/2009 10A3

7 100092 Hồ Thị Hiền 24/04/2009 10A4

8 100094 Nguyễn Thu Hiền 05/03/2009 10A4

9 100095 Nguyễn Thúy Hiền 10/08/2009 10A1

10 100096 Trần Thanh Hiền 12/04/2009 10A5

11 100097 Nguyễn Việt Hiếu 06/01/2009 10A3

12 100100 Trương Nhật Hòa 28/09/2009 10A2

13 100101 Lê Thị Khánh Hoài 10/06/2009 10A1

14 100102 Lương Thị Thu Hoài 08/05/2009 10A4

15 100103 Nguyễn Sỹ Hoàn 19/03/2009 10A1

16 100104 Đào Huy Hoàng 25/09/2009 10A2

17 100105 Đoàn Nhật Hoàng 16/05/2009 10A2

18 100108 Trần Huy Hoàng 25/02/2009 10A3

19 100111 Võ Thị Kim Hồng 11/06/2009 10A5

20 100113 Kim Phi Hùng 01/11/2008 10A3

21 100114 Phạm Mạnh Hùng 01/12/2009 10A3

22 100116 Biện Công Huy 31/05/2008 10A1

23 100117 Điểu Huy 30/06/2009 10A2

24 100118 Hà Võ Triệu Huy 25/05/2009 10A1

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 3

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100119 Nguyễn Huy 05/02/2009 10A2

2 100120 Nguyễn Gia Huy 07/12/2009 10A1

3 100121 Phan Hoàng Huy 06/03/2009 10A3

4 100122 Nguyễn Quốc Hưng 18/02/2009 10A4

5 100123 Phan Thị Hương 29/07/2009 10A4

6 100124 Trương Thị Thu Hương 27/05/2009 10A2

7 100126 Dương Đình Khang 29/10/2009 10A2

8 100127 Hoàng Duy Khang 17/08/2009 10A3

9 100129 Nguyễn Tấn Khang 01/09/2009 10A2

10 100131 Lộc Quốc Khánh 02/01/2009 10A5

11 100132 Võ Đình Khánh 10/09/2009 10A2

12 100135 Phạm Đăng Khoa 25/06/2009 10A4

13 100136 Võ Đăng Khoa 26/10/2009 10A1

14 100137 Nguyễn Đức Khôi 01/01/2009 10A2

15 100144 Vũ Thị Lan 04/05/2009 10A5

16 100145 Nguyễn Văn Lạng 02/01/2009 10A5

17 100147 Thị Lem 30/05/2008 10A1

18 100149 Phan Thị Kim Liên 10/02/2009 10A5

19 100150 Bùi Thị Thùy Linh 14/10/2009 10A2

20 100151 Hoàng Quốc Linh 07/07/2009 10A3

21 100153 Phạm Quyền Linh 29/06/2009 10A4

22 100156 Đoàn Đức Long 30/09/2009 10A3

23 100157 Nguyễn Đoàn Bảo Long 30/05/2009 10A1

24 100158 Nguyễn Nhật Long 09/02/2009 10A5

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 4

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100159 Sú Hoàng Long 13/02/2009 10A4

2 100162 Phan Văn Lợi 18/09/2009 10A3

3 100165 Đoàn Thị Diệu Ly 03/07/2009 10A3

4 100166 Nguyễn Thị Ly 31/08/2009 10A5

5 100167 Trịnh Trần Diệu Ly 25/06/2009 10A3

6 100168 Bùi Thị Thanh Mai 15/02/2009 10A4

7 100171 Bùi Nhật Thảo My 15/09/2009 10A3

8 100172 Hà Thảo My 07/01/2009 10A2

9 100175 Trương Huyền My 11/01/2009 10A5

10 100176 Vũ Thị Trà My 31/03/2009 10A4

11 100178 Đỗ Thị Vy Na 29/08/2009 10A5

12 100179 Nguyễn Ngọc A Na 01/12/2009 10A3

13 100180 Chu Hoàng Nam 21/02/2009 10A3

14 100181 Nguyễn Đại Nam 25/02/2009 10A4

15 100182 Đinh Ngọc Kim Ngân 18/03/2009 10A1

16 100183 Nguyễn Kim Ngân 20/11/2009 10A4

17 100184 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/10/2009 10A1

18 100185 Cao Thị Nghĩa 17/03/2009 10A4

19 100189 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 06/12/2009 10A5

20 100190 Nguyễn Khánh Ngọc 08/09/2009 10A3

21 100191 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 19/09/2009 10A3

22 100192 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/10/2009 10A4

23 100193 Nguyễn Thị Như Ngọc 07/08/2009 10A1

24 100194 Nguyễn Thị Thu Ngọc 16/05/2009 10A2

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 5

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100195 Võ Thị Ánh Ngọc 04/01/2009 10A2

2 100196 Điểu Nguyệc 13/07/2009 10A1

3 100197 Bùi Thảo Nguyên 03/08/2009 10A2

4 100198 Hoàng Phước Nguyên 04/10/2008 10A3

5 100199 Lương Thảo Nguyên 08/07/2009 10A4

6 100201 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2009 10A2

7 100202 Phạm Hoàng Nguyên 12/06/2009 10A4

8 100203 Trương Ngọc Mai Nguyễn 01/06/2009 10A1

9 100204 Quách Thị Thu Nguyệt 21/05/2009 10A4

10 100205 Nguyễn Thùy Nhâm 08/03/2009 10A5

11 100206 Nguyễn Bá Nhân 10/12/2009 10A2

12 100209 Lê Thị Tú Nhi 05/12/2009 10A5

13 100213 Nguyễn Thị Thảo Nhi 02/03/2009 10A5

14 100214 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/06/2009 10A1

15 100215 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/11/2009 10A1

16 100216 Nguyễn Trần Yến Nhi 13/01/2009 10A1

17 100217 Trần Thị Yến Nhi 12/10/2009 10A1

18 100218 Trương Thị Tuyết Nhung 11/02/2009 10A2

19 100220 Phạm Nguyễn Hoài Như 12/10/2009 10A4

20 100221 Phan Tuyết Như 26/12/2009 10A1

21 100222 Võ Thị Quỳnh Như 29/05/2009 10A1

22 100223 Vũ Thị Kiều Ninh 29/01/2008 10A1

23 100224 Nguyễn Thị Thu Oanh 09/09/2009 10A5

24 100228 Lê Dương Quốc Phong 11/02/2009 10A1

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 6

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100231 Vũ Ngọc Phong 20/11/2009 10A3

2 100232 Nguyễn Hoàng Trung Phúc 12/10/2009 10A4

3 100234 Trịnh Hoàng Phúc 09/05/2009 10A4

4 100235 Hoàng Thị Phương 02/05/2009 10A3

5 100236 Nguyễn Thị Hồng Phương 14/07/2009 10A3

6 100238 Leo Minh Quang 22/11/2009 10A2

7 100239 Nguyễn Văn Quang 27/10/2009 10A2

8 100241 Hồ Minh Quân 25/07/2009 10A5

9 100242 Lê Đức Quân 24/02/2009 10A1

10 100243 Nguyễn Minh Quân 18/03/2009 10A2

11 100245 Nguyễn Văn Quí 22/05/2009 10A4

12 100246 Đào Cao Quý 25/06/2009 10A3

13 100247 Văn Thị Minh Quý 21/10/2009 10A4

14 100251 Lê Thị Bảo Quỳnh 23/04/2009 10A3

15 100253 Phạm Thị Thu Quỳnh 13/09/2009 10A1

16 100254 Vũ Thị Diễm Quỳnh 23/08/2009 10A1

17 100255 Nguyễn Đình Sang 17/08/2009 10A3

18 100256 Điểu Sơn 26/11/2006 10A1

19 100258 Trần Thiên Tài 25/08/2008 10A1

20 100259 Lê Thị Ngọc Tâm 26/08/2008 10A1

21 100260 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 26/10/2009 10A3

22 100262 Phạm Ngọc Thạch 18/05/2009 10A2

23 100264 Nguyễn Phong Thái 14/05/2008 10A1

24 100266 Vũ Tấn Thành 15/11/2009 10A2

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 7

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100270 Vương Quốc Thắng 22/06/2009 10A1

2 100273 Nguyễn Thị Thu 12/10/2009 10A3

3 100274 Lê Đăng Thuận 13/08/2009 10A2

4 100275 Nguyễn Ngọc Thuỳ 09/09/2009 10A2

5 100277 Thị Thuỳ 20/07/2009 10A3

6 100278 Ngô Thị Kim Thúy 16/01/2009 10A4

7 100280 Lê Thị Anh Thư 20/08/2009 10A5

8 100282 Ngô Nhã Thư 07/12/2009 10A3

9 100283 Nguyễn Minh Thư 31/05/2009 10A3

10 100284 Trần Lê Anh Thư 07/02/2009 10A5

11 100286 Trịnh Thị Thương 21/01/2009 10A4

12 100289 Đặng Đình Tiến 05/05/2009 10A2

13 100290 Hoàng Trọng Tiến 03/11/2009 10A2

14 100292 Ngô Minh Tiến 29/01/2009 10A4

15 100294 Đặng Đức Toàn 02/07/2009 10A4

16 100295 Dương Thị Đoan Trang 15/09/2009 10A4

17 100296 Hoàng Thị Quỳnh Trang 04/12/2009 10A5

18 100297 Nguyễn Thị Hà Trang 24/08/2009 10A1

19 100301 Võ Hoài Trang 21/07/2009 10A3

20 100303 Lê Bảo Trân 26/10/2009 10A5

21 100305 Lê Quang Trí 04/04/2009 10A2

22 100306 Tạ Quốc Triệu 20/04/2009 10A2

23 100307 Nguyễn Đức Trọng 25/11/2009 10A3

24 100308 Lê Thị Thanh Trúc 02/01/2009 10A2

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 8

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100309 Nguyễn Trần Anh Trúc 25/07/2009 10A1

2 100311 Hà Thế Trường 13/07/2009 10A4

3 100312 Lê Văn Trường 16/07/2009 10A1

4 100314 Nguyễn Anh Tú 05/02/2009 10A2

5 100316 Nguyễn Xuân Tú 25/07/2009 10A1

6 100317 Phạm Thị Cẩm Tú 07/12/2009 10A1

7 100319 Trần Lê Tuấn Tú 26/09/2009 10A1

8 100320 Trương Anh Tú 02/04/2009 10A4

9 100321 Triệu Quốc Tuấn 06/10/2009 10A1

10 100322 Võ Đình Tuấn 11/06/2009 10A5

11 100323 Nguyễn Huy Tùng 11/12/2009 10A2

12 100324 Nguyễn Thanh Tùng 14/05/2009 10A4

13 100325 Phạm Thanh Tùng 21/09/2009 10A4

14 100327 Lê Thị Thanh Tuyền 10/01/2009 10A2

15 100328 Nguyễn Thanh Tuyền 01/01/2009 10A5

16 100329 Phan Thị Ánh Tuyết 07/06/2009 10A5

17 100333 Đinh Di Uyên 07/08/2009 10A5

18 100335 Lê Thị Cẩm Uyên 20/03/2009 10A5

19 100336 Phạm Thị Khánh Uyên 16/05/2009 10A5

20 100337 Trần Thị Phương Uyên 10/11/2009 10A5

21 100338 Trần Thị Vàng 28/10/2009 10A2

22 100339 Nguyễn Yến Vi 28/09/2009 10A5

23 100340 Phạm Chí Vĩ 23/01/2009 10A3

24 100344 Lê Anh Vũ 10/04/2009 10A1

Danh sách này có 24 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 9

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )



STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm
Số tờ/ 

Mã đề
Ghi chú

1 100345 Hoàng Nhất Vững 04/10/2009 10A4

2 100346 Trần Đại Vững 20/08/2009 10A4

3 100348 Ngô Hoàng Bảo Vy 17/07/2009 10A4

4 100350 Nguyễn Thị Yến Vy 22/02/2009 10A1

5 100351 Phạm Triệu Vy 08/08/2009 10A5

6 100352 Trần Ngọc Thảo Vy 01/05/2009 10A5

7 100353 Trương Thị Thảo Vy 13/02/2009 10A4

8 100354 H Vỹ 14/04/2009 10A5

9 100355 Trần Thị Xim 01/09/2009 10A3

10 100358 Nguyễn Thị Hoàng Yến 28/06/2009 10A4

11 100359 Phạm Thị Yến 06/08/2009 10A5

12 100360 Vũ Thị Hải Yến 02/10/2009 10A3

13 100361 Vũ Thị Hải Yến 22/07/2009 10A4

Danh sách này có13 học sinh

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Khóa ngày: 

TỜ THU BÀI

Phòng 10

Môn kiểm tra:Địa, GD KT&PL

Trong đó: - Số học sinh tham dự:........; số học sinh vắng:........; SBD vắng:............................................

Tổng số bài:..............; Tổng số tờ:...............

GIÁM THỊ 

( Ký và ghi rõ họ tên )


